
□□ Chiến lược tăng trưởng chungChiến lược tăng trưởng chung

Đáp ứng vai trò cấp vùng của Đà Nẵng, bao gồm 
(i) Đà Nẵng đóng vai trò là cầu nối kinh tế –(i) Đa  Nă ng đo ng vai tro  la  câ u nô i kinh tê  
xã hội và không gian giữa khu vực phía nam và 
phía bắc, (ii) Đà Nẵng đóng vai trò lớn hơn là tạo 
đi ̀ ki h ́ i ̀ ̀ Ki hđiều kiện phát triển và tăng trưởng vùng Kinh 
tế Trọng điểm miền Trung, và (iii) Đà Nẵng góp 
phần phát triển và tăng trưởng vùng GMS thông quaphâ n pha t triê n va  tăng trưởng vu ng GMS thông qua 
Hành lang Đông – Tây

Cần có chiến lược tăng trưởng khác so với vùng 
KTTĐBB và vùng KTTĐPN, phát huy lợi thế có được 
(giàu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, có Đại 
ho c Đà Nẵng) ha n chế những điểm yếu (thịhọc Đa Nẵng), hạn chê  những điê m yê u (thị
trường nhỏ, cơ sở hạ tầng còn kém) và các rủi ro 
(thiên tai).
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Phát huy cơ hội bằng cách tăng cường kết nối với 
thế giới bên ngoài, thông qua đường hàng không và 
hê thố ô hê thô ti đ ̃ đ tă ờ

□□ Các chỉ tiêu kinh tế Các chỉ tiêu kinh tế -- xã hội (ước tính)xã hội (ước tính)
Đà Nẵng phải được xây dựng để trở thành đô thị
trung tâm chính không chỉ của miền Trung mà của cả
nước  

2007 2025
2025/
2007

Dân số (000) 887 2.100 2,41)

GDP (tỉ đồng) giá năm 2007 15.107 133.161 8,8

/ / T i đồGDP / b/q 
đầu người

Triệu đồng 18,7 63,4
3,4

USD 1.100 3.730

Sở hữu xe
(% hộ gia 

đình)

Ôtô 1,5 69,9 46,6

Xe máy 90,1 23,2 0,3

1) Dữ liệu năm 2009

Tương lai của thành phố Đà Nẵng sẽ khác nhiều so với 
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g p g
hiện tại.

□□ Các chiến lược phát triển ngành chính (Các chiến lược phát triển ngành chính (11))

● Phát triển kinh tế: chuyển dịch sang các ngành tri thức và các 
ngành kinh tế môi trường bao gồm du lịch sinh thái y tế dịchngành kinh tế môi trường, bao gồm du lịch sinh thái, y tế, dịch 
vụ, đồng thời tăng cường hoạt động cạnh tranh của các ngành 
nghề hiện có.
Phát triển du lịch: mở rộng mô hình du lịch (du lịch sinh thái, 
MICE*) trên cơ sở phố́i hợp với các tỉnh và gắn kết với các 

à h ó liê h i thô ôi t ờ hát t iểngành có liên quan, như giao thông, môi trường, phát triển 
nguồn nhân lực...
Phát triển nguồn nhân lực: Đà Nẵng trở thành trung tâm phátPhát triển nguồn nhân lực: Đà Nẵng trở thành trung tâm phát 
triển nguồn nhân lực về du lịch, dịch vụ, kinh tế môi trường và 
ngành tri thức thông qua việc mở rộng và nâng cấp các trung 
tâm đào tạo, giáo dục

23* MICE: hội họp, khuyến khích, hội thảo và triển lãm

□□ Các chiến lược phát triển ngành chínhCác chiến lược phát triển ngành chính ((22))

Phát triển đô thị và cung cấp cơ sở hạ tầng: Khuyến khích phát 
triển các khu đô thị hiệu quả từ phát triển hệ thống vận tải công cộngtriển các khu đô thị hiệu quả từ phát triển hệ thống vận tải công cộng 
chất lượng cao gắn kết với các khu vực đô thị đa dạng về môi trường 
và không bị ngập, có các công trình và dịch vụ hiệu quả; Tăng cường 
việc thực hiện quy hoạch đô thị đã cập nhậtviệc thực hiện quy hoạch đô thị đã cập nhật

Phát triển Giao thông Vận tải: Đảm bảo tính cơ động và khả năng 
tiếp cận trong tương lai của người dân cũng như khách tham quan p g g g g q
bằng cách tăng cường kết nối dịch vụ ở cấp quốc tế, vùng và thành 
phố, cung cấp các dịch vụ vận tải công cộng có tính cạnh tranh và 
các loại xe thân thiện với môi trườngcác loại xe thân thiện với môi trường

Nhà ở và điều kiện sống:  Phát triển các hình thức nhà tập thể giá 
phù hợp, có khả năng chống trọi với thiên tai, tiết kiệm năng lượng để 
đá ứ h ầ à à ă ủ ời dâ b ồ ả ờiđáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, bao gồm cả người 
nhập cư. Tiếp tục cải thiện dịch vụ cơ bản và khuyến khích người 
dân cải thiện điều kiện sống ở cấp cộng đồng

24
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□□ Các chiến lược phát triển ngành chínhCác chiến lược phát triển ngành chính (3)(3)

● Quản lý môi trường: Mặc dù chiến lược ngành 
bao gồm (i) bảo vê và cải thiê n hê sinhbao gô m (i) ba o vệ va  ca i thiện hệ sinh 
thái, (ii) loại bỏ ô nhiễm tại các điểm 
nóng, (iii) tăng cường các biê n pháp tiết g, ( ) g g ̣ p p
kiệm năng lượng, và (iv) tăng cường khả năng 
sẵn sàng ứng phó với thiên tai, nhưng nội dung 

i ̃ đ l ̀ h ́ ̀môi trường cũng được lồng ghép vào trong 
chiến lược của các ngành khác, ví dụ như 
đô thi nén trong phát triển đô thi vâ n tảiđô thị ne n trong pha t triển đô thị, vận ta i 
công cộng trong giao thông đô thị, v.v.

Quản lý đô thị: Các chiến lược bao gồm (i) 
thiết lâ p hê thống quản lý đô thi minh

25

thiê t lập hệ thô ng qua n ly đô thị minh 
bạch, có tính giải trình cao, (ii) tăng cường 
cơ sở cấp vốn đô thị dựa trên cơ sở mở rộng 

□□ Ý tưởng cấu trúc đô thị tương lai Ý tưởng cấu trúc đô thị tương lai 
Ý tưởng cấu trúc không gian Ý tưởng cấu trúc không gian Đánh giá điều kiện tự nhiên 

(địa hình, hệ sinh thái, sông 
ngòi lũ lụt xói mòn v v )ngòi, lũ lụt, xói mòn, v.v.)

Phân vùng (bảo tồn, điều 
kiện phát triển)ệ p )

Phát triển giao thông vùng 
(hàng không, đường bộ cao 
tố đ ờ ắt đ ờ ắttốc, đường sắt, đường sắt 
cao tốc, vận tải biển)

Hạn chế chiều cao công trìnhHạn chế chiều cao công trình 
quanh sân bay

Các dự án/quy hoạch đã phê 
duyệt
Mở rộng và liên kết các đô thị 
tại Quảng Nam

26

tại Quảng Nam 

□□ Định hướng phát triển giao thôngĐịnh hướng phát triển giao thông

Mạng lưới chungMạng lưới chung
Giao thông vùng
Quốc lộ, cao tốc
Đường sắt thường, đường 
sắt cao tốc
Cảng hàng không, cảng 
biển quốc tế
Giao thông đô thị
Đường chính thứ yếuĐường chi nh, thứ yê u

Dịch vụ xe buýt
VT khối lượng lớn (BRT, 
LRT)LRT)

Giao thông thủy
Vận tải thô sơ
Bãi đỗ
Quản lý giao thông

Di ch vu mới

27

Dịch vụ mới
Dùng chung ô tô
Xe thân thiện môi 

□□  HHệ ệ ththốống vng vậận n tảtải khi khốối li lượượng lng lớớnn đề xuấtđề xuất

Các khu vực đô 
thi đều nằmthị đê u nă m 
trong cự ly đi 
bộ của mạng 
l i UMRT (BRTlưới UMRT (BRT, 
LRT)

Có thể ha nCo  thê  hạn 
chế lượng xe ô 
tô/xe máy nếu 
áp dụng thu 
phí tắc nghẽn
̀Cần thực hiện 

phát triển gắn 
kết ta i và

28

kê t tại va  
quanh khu vực 
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□□ Nhân tố quan trọng trong ý tưởng đô thị tập trung Nhân tố quan trọng trong ý tưởng đô thị tập trung 
Sử dụng đất và phát triển đô thị gắn kết với mạng lưới giao 
thông công cộng chính.

29NagoyaCuritiba

ề ấ4. Quy hoạch chung đề xuất

□□  Quy Quy hoạhoạch chung ch chung đề đề xuxuấấtt
Khu vực đô thị tập 
trung
Dâ ố: 0 8 2 1Dân sô : 0,8– 2,1 
triệu
Diện tích đô thị: 
120km2-173km2

Ranh giới tăng trưởng
3 khu đô thị trung tâm3 khu đô thị trung tâm

Phát triển theo cụm
Các KCN dọc mạng 
l i i ̀lưới vận tải vùng
Tiếp tục mở rộng đô 
thi  về phía Quảng ̣ p g

Nam

3131

□□  HìHình nh ảảnh vnh về thàề thành phnh phốố

Vùng KTTĐMT Trung tâm thành phố Khu vực nông thônVùng KTTĐMT Trung tâm thành phố Khu vực nông thôn

Khu đô thị trung tâm mới (phía Nam) Trung tâm thành phố

32
Ven biển
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□□ Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Định nghĩa
”Đánh giá môi trường chiến lược nghĩa là đánh giá và dự đoán những tác động 
có thể xảy ra cho môi trường do các chiến lược phát triển và dự án quy hoạch 
trước khi xem xét phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững”trước khi xem xét phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững

Cơ quan thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: Trung tâmCơ quan thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: Trung tâm 
công nghệ môi trường (ENTEC)

Q t ì hQuy trình
• Cuộc họp về đánh giá môi trường chiến lược đầu tiên vào tháng 4 năm 

2009 có sự tham gia của các cơ quan chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên2009 có sự tham gia của các cơ quan, chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên 
quan, UB mặt trận tổ quốc, Hội khoa học kỹ thuật,  Hội bảo tồn thiên 
nhiên và môi trường.
C ộ h ới á bê liê tổ hứ à thá 8 ă 2009 ới đ i
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• Cuộc họp với các bên liên quan tổ chức vào tháng 8 năm 2009 với đại 
diện các cơ quan trên và các địa phương, doanh nghiệp tư nhân.

Chỉ tiêu
Phương án 1

(Tăng trưởng theo xu Phương án 2
(Quy hoạch hiện tại)

Phương án 3
(Đẩy mạnh tăng 

□□ Đánh giá các phương án lựa chọnĐánh giá các phương án lựa chọn

hướng) (Quy hoạch hiện tại) trưởng)

Ô hiễ

Chất lượng không khí B B E
Tiếng ồn và rung D D D
Chất lượng nước (nước ngầm và nước mặt) B E E
ĐấtÔ nhiễm Đất - - -
Nước thải B E E
Rác thải rắn B E E
Khu vực ven bờ C C C
Quản lý và bảo tồn rừng C C C

Môi trường 
tự nhiên

Quản lý và bảo tồn rừng C C C
Hệ động thực vật (đa dạng sinh học) C C C
Hệ sinh thái B C C
Ấm lên toàn cầu B B E
Tái định cư bắt buộc B B Aị ộ B B A
Chia cách vùng và cộng đồng - - -
Nhóm dễ chịu ảnh hưởng trong xã hội (người nghèo, dân 
tộc ít người B E E

Di sản văn hóa và lịch sử - E E

Môi trường 
xã hội

Cảnh quan A A E
Cây xanh, công viên, không gian mở A E E
Y tế và sức khỏe cộng đồng (vệ sinh) C C C
Môi trường sống B C E

ả CAn toàn và an ninh (tội phạm, quản lý thiên tai, v.v…) C E E
Kinh tế địa phương (kinh doanh thương mại ) C + +
Hạ tầng và dịch vụ xã hội hiện có C + +
Phân bố không đồng đều về lợi ích và thiệt hại - - -
Mùi hôi thối
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Mùi hôi thối - - -
Tai nạn B B +
Các vấn đề xã hội khác (ổn định, công bằng xã hội, v.v…) - - -

Overall Evaluation V VV VVA: Tác động mạnh nhất - - - > E: ít tác động, +: Tác động tích cực, -: Không tác động
V: Tác động tiêu cực, VV: Tác động tiêu cực trong một số trường hợp, VVV: Không tác động tiêu cực

5 Kế h h h t h t5. Kế hoạch và chương trình tăng cường

□□ Kế hoạch thực hiệnKế hoạch thực hiện

Các dự án ứng viên: 
Tổng số d án: 245Tô ng sô  dự a n: 245

Tổng chi phí: 4539 triệu 
USD

Các dự án ứng viên

Tiêu chí
Các dự án đã chọn: 
Tổng số dự án: 147 Các dự án sau khi

Tiêu chí 
sáng lọc 

sơ bộ

Tổng chi phí: 2.685
triệu USD
Ngân sách phát triển :

Các dự án sau khi 
sàng lọc sơ bộ

Khả năngNgân sa ch pha t triê n : 

2.949 triệu USD tới 5.898 
triệu USD (tích lũy Các dự án cho 

Kế hoạch Đầu tư

g
ngân sách

̣ y
trong giai đoạn 2010 – 2025 
theo các kịch bản khác 
nhau)

Kế hoạch Đầu tư

Hướng 
tiếp cận

Phù hợp với
Chiến lược
Phát triển

36

nhau)

Chương trình Đầu tư

p ậ
Thành phố
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□□  TTổổng hng hợợp p cácác dc dự áự án đn đượược c chọchọnn

Số lượng dự án Đầu tư Tổng

Chi phíLĩnh vực Đà 
Nẵng

DaCRIS
S Khác Nhà 

nước
Tư 

nhân
Số dự 

án

Chi phí 
(triệu 
USD)

Phát triển kinh tế 0 5 0 4 1 5 78

Phát triển xã hội 10 2 3 12 3 15 81

Quản lý môi trường 4 30 4 34 4 38 212

Phát triển không gian 2 7 2 11 0 11 154

Nhà ở và điều kiện sống 3 1 0 4 0 4 26

Phát triển giao thông 14 5 0 18 1 19 628

Phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị 19 13 1 32 1 33 1198

Phát triển nguồn nhân lực 4 1 0 4 1 5 220

Nâng cao năng lực tài chính của thành phố 0 1 0 1 0 1 0,006

Nâng cao năng lực quản lý của thành phố 0 4 0 4 0 4 0,4

Phát triển du lịch 8 4 0 7 5 12 88

Tổng 64 73 10 131 16 147 2.685
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□□  TTổổng hng hợợp p cácác dc dự áự án đn đượược c chọchọn (n (11) ) 
Chương trình chiến lược đề xuất Số dự án Chi phí 

(triệu USD)

A. Phát triển 
kinh tế

P1. Chương trình thúc đẩy các ngành môi trường / sinh thái; các 
ngành y tế, nguồn nhân lực

8 212
ngành y tế, nguồn nhân lực 

P2. Chương trình phát triển du lịch sinh thái 
P3. Chương trình phát triển giáo dục đại học ngành môi trường, 

kỹ thuật cao, y khoa... liên quan đến các ngành mới

12

13

105

401

B Phát triển đô P4 Chươ t ì h đẩ h thự hiệ th h h tổ thể 5 1B. Phát triển đô 
thị và cung cấp 
hạ tầng

P4. Chương trình đẩy mạnh thực hiện theo quy hoạch tổng thể 
đã cập nhật  và phân vùng môi trường

P5. Chương trình phát triển giao thông công cộng 
P6. Chương trình phát triển các tuyến đường đô thị
P7 Chươ t ì h hát t iể h tầ ký th ật b ồ hệ thố

5

4
11
25

1

175
392

1 162P7. Chương trình phát triển hạ tầng ký thuật, bao gồm hệ thống 
xử lý nước thải và cải thiện thoát nước, và tăng cường khai 
thác, quản lý

P8. Chương trình nâng cấp khu công nghiệp hiện có và phát 
triển các khu dành cho các ngành công nghệ xanh và sạch

25

4

1.162

75
triển các khu dành cho các ngành công nghệ xanh và sạch

C. Quản lý môi 
trường

P9. Chương trình chống ô nhiễm tại các điểm nóng 
P10. Chương trình tăng cường đối thoại chính sách ở cấp vùng và 

quốc tế

16
11

141
9

q
P11. Chương trình phát triển đất đô thị và nhà ở không bị ngập 

nhà 
P12. Chương trình thành lập và khai thác cơ chế tham gia liên 

ngành về quản lý môi trường

10

3

49

2

38

g q ý g

□□  TTổổng hng hợợp p cácác dc dự áự án đn đượược c chọchọn (n (22) ) 
Chương trình chiến lược đề xuất Số dự án Chi phí 

(triệu USD)

D. Điều kiện 
sống

P13. Chương trình phát triển nhà ở chung cư sinh thái mới (giá có 
thể mua được, chống chọi thiên tai, tiết kiệm năng lượng để

4 26
thể mua được, chống chọi thiên tai, tiết kiệm năng lượng để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân

P14. Chương trình xây dựng hướng dẫn  thiết kế cảnh quan và đô 
thị và cơ chế thực hiện nâng cao hình ảnh và vị thế thành 
phố

7 27

phố
P15. Chương trình cải thiện chất lượng cuộc sống nông thôn
P16. Chương trình thiết lập cơ chế tham gia của cộng đồng vào 

việc đánh giá môi trường sống và thực hiện các biện pháp 
cần thiết trong cộng đồng

2
13

7
35

cần thiết trong cộng đồng

E. Quản lý P17. Chương trình tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý kể 
cả GIS để đẩy mạnh chính phủ điện tử và thành phố điện tử

P18. Chương trình cải thiện phí sử dụng và cơ chế phối hợp công 
tư qua các chương trình của thành phố để mở rộng nguồn

1

4

3

55
–tư qua các chương trình của thành phố để mở rộng nguồn 
vốn

P19. Chương trình đẩy mạnh xúc tiến đầu tư
P20. Chương trình tăng cường phối hợp liên tỉnh trong việc lập 

quy hoạch gắn kết và thực hiện chính sách

2
4

124
176

quy hoạch gắn kết và thực hiện chính sách 

39

□□  Chương Chương trìtrình chinh chiếến ln lượược ưu tiên c ưu tiên đề đề xuxuấất t ((sơ bsơ bộộ))

Chương trình xóa bỏ các điểm nóng về môi 
trường: nước thải từ KCN Tho Quang KCN Hòa Cầmtrường: nước tha i từ KCN Thọ Quang, KCN Ho a Câ m, 
bệnh viện; ô nhiễm không khí, chất thải rắn, ô 
nhiễm nước, v.v. 
Chương trình xây dựng các ngành mới: bố trí các cơ 
sở sinh thái + các khu công nghiệp xanh, sạch + 
quản lý tốt h nqua n ly  tô t hơn
Chương trình phát triển du lịch: Du lịch sinh 
thái + phối hợp liên tỉnh + cải ta o kết cấu hatha i + phô i hợp liên ti nh + ca i tạo kê t câ u hạ 
tầng/môi trường (nghiên cứu bổ sung)

Chương trình phát triển các khu đô thi  mới (khu ươ g p ̣ ớ (
thương mại trung tâm phía nam): Đất đô thị không 
ngập lụt + cơ sở hạ tầng/vận tải khối lượng lớn 
ca nh tranh + môi tr ờng đa da ng

40

cạnh tranh + môi trường đa dạng
Chương trình phát triển nhà ở: các loại nhà 
tâ p thể “giá chấp nhâ n được” “đối phó được
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6 Kết l đề ất6. Kết luận và đề xuất

□□  KKếết lut luậận n và và KiKiếến n nghịnghị

Thành phố Đà Nẵng có nhiều cơ hội thuận lợi để 
không chỉ trở thành thành phố môi trường mà cònkhông chi trở tha nh tha nh phô  môi trường ma  co n 
là trung tâm tăng trưởng lớn của cả nước và khu vực
Đà Nẵng cần đẩy nhanh tăng trưởng thông qua viê c g y g g g q ̣
phát triển và khuyến khích các ngành nghề mới (du 
lịch, sinh thái, phát triển nguồn nhân lực), phát 
triển đô thi chiến l c (đô thi tâ p trung với môitriê n đô thị chiê n lược (đô thị tập trung với môi 
trường đa dạng – hệ thống vận tải khối lượng lớn 
chất lượng cao) và gắn kết tốt hơn với các cấp 
quốc tế, khu vực và quốc gia• Cập nhật các chiến lược đầu tư
• Tăng cường thực thi các hướng dẫn phát triển dựa theo 

QHTT vốn cần đảm bảo gắn kết hơn nữa với các nội 
dung môi trường, sử dụng đất, GTVT...

• Lồng ghép chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng

42

Lô ng ghe p chiê n lược pha t triê n tha nh phô  Đa  Nă ng 
với chương trình ưu tiên về phát triển quốc gia

7 Công cụ quy hoạch xây dựng trong nghiên7. Công cụ quy hoạch xây dựng trong nghiên 
cứu DaCRISS

43

□□ CáCác công c công cụ cụ quy quy hoạhoạch do ch do DaCRISSDaCRISS  xây dxây dựựngng

GIS (sơ khởi)
Ph h đ h đ đ ́ h i ́ ̀ di ̀Phân tích đô thị để đánh giá toàn diện về 
điều kiện sống ở cấp phường/xã
Đ ́ h i ́ đi ̀ ki hi đ ̉ ́ đi hĐánh giá điều kiện tự nhiên để xác định 
các khu vực phù hợp cho phát triển và các 
khu vực cần bảo tồn môi trườngkhu vực câ n ba o tô n môi trường
Các công cụ khác 
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□□ Các vấn đề chính trong xây dựng GISCác vấn đề chính trong xây dựng GIS

Mục tiêu và phạm vi và người sử 
dụng

DaCRISS xây dựng GIS bước 
đầu phục vụ công tác lập quy 

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu

Chia sẻ cơ sở dữ liệu

Sử d G S ô á lậ

g y
hoạch, cung cấp cơ sở để thảo 
luận hơn nữa về vấn đề xây 
dựng GIS phù hợp cho thành

Sử dụng GIS trong công tác lập quy 
hoạch 

Các kỹ năng và năng lực yêu cầu của 

dựng GIS phù hợp cho thành 
phố Đà Nẵng  

ỹ g g ự y
người sử dụng

Quản lý GIS
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□□ Cơ sở dữ liệu GIS xây dựng trong nghiên cứu DaCRISSCơ sở dữ liệu GIS xây dựng trong nghiên cứu DaCRISS

1. Hệ thống thu thập dữ liệu
- Thu thập dữ liệu hiện có

Viễn thám

1. Hệ thống thu thập dữ liệu
- Thu thập dữ liệu hiện có

Viễn thám

4. Xuất dữ liệu
- Bản đồ

Bảng biể

4. Xuất dữ liệu
- Bản đồ

Bảng biểu- Viễn thám
- Ảnh thám không
- Bản đồ hiện có
- Thống kê

ể

- Viễn thám
- Ảnh thám không
- Bản đồ hiện có
- Thống kê

á ể ệ

- Bảng, biểu
- Biểu đồ
- Bảng, biểu
- Biểu đồ

5. Cập nhật và bảo trì5. Cập nhật và bảo trì
- Phát triển dữ liệu- Phát triển dữ liệu

2. Hệ thống tự động hóa
dữ liệu

- Số hóa (nhập vào) -> chỉnh

2. Hệ thống tự động hóa
dữ liệu

- Số hóa (nhập vào) -> chỉnh

5. Cập nhật và bảo trì
hệ thống

- Cập nhật dữ liệu
- Cập nhật hệ thống

Phát t iể ứ d

ập ậ
hệ thống

- Cập nhật dữ liệu
- Cập nhật hệ thống

Phát triển ứng dụng

Hệ thống thông
tin hỗ trợ quy

Hệ thống thông
tin hỗ trợ quy- Số hóa (nhập vào) -> chỉnh

sửa
- File dữ liệu hiện có
- Dữ liệu hình ảnh (vệ tinh, 
hình ảnh, v.v...)

Số hóa (nhập vào) > chỉnh
sửa

- File dữ liệu hiện có
- Dữ liệu hình ảnh (vệ tinh, 
hình ảnh, v.v...)

- Phát triển ứng dụng- Phát triển ứng dụng
ợ q y

hoạch đô thịhoạch đô thị

Phân tích các vấn đề quy
hoạch đô thị (Cơ hội / cản

ể
hình ảnh, v.v...), )

3. Hệ thống phân tích dữ
liệu

- Phân tích địa hình
Lập bản đồ thống kê

3. Hệ thống phân tích dữ
liệu

- Phân tích địa hình
- Lập bản đồ thống kê

trở phát triển)
- Động lực học sử dụng đất
- Phù hợp phát triển
- Những cản trở về môi trường- Lập bản đồ thống kê

- Phân tích tính phù hợp
- Chồng lớp
- Xây dựng vùng đệm

- Lập bản đồ thống kê
- Phân tích tính phù hợp
- Chồng lớp
- Xây dựng vùng đệm

Mô hỏ

g g
- Phù hợp bảo tồn
- Nguy cơ về thiên tai
- Tiếp cận
- Động lực học về dân số
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- Mô phỏng- Mô phỏng Động lực học về dân số

Nguồn: Nghiên cứu DaCRISS

□□ Sử dụng cơ sở dữ liệu GIS DaCRISS Sử dụng cơ sở dữ liệu GIS DaCRISS 

Chỉ tiêu Nội dung dữ liệu Sử dụng
Cơ quan chịu trách 
nhiệm cập nhật dữChỉ tiêu Nội dung dữ liệu Sử dụng nhiệm cập nhật dữ

liệu 
Bản đồ nền Khái quát về ranh giới thành 

phố và các yếu tố cơ bản gồm 
điều kiện địa hình của thành 

Sử dụng cơ sở dữ liệu này 
để xem điều kiện địa hình 
của một khu vực 

Sở TNMT, Sở GTVT, 

Sở NNPTNT và Sở XḌ ̣
phố

ộ ự Sở NNPTNT va  Sở XD

Công cụ quy 
hoạch đô thị

Điều kiện kinh tế -xã hội, đánh 
giá điều kiện môi trường tự nhiên, 
hệ thống giao thông, sử dụng đất, 

Sử dụng cơ sở dữ liệu này 
để biết tình hình kinh tế-
xã hội và điều kiện môi 

Sở KHĐT, Sở TNMT, 
Sở NNPTNT, Sở GTVT 

phân tích tính phù hợp phát triển trường tự nhiên theo không gian 
và dữ liệu này sẽ hỗ trợ 
quá trình ra quyết định về 
các vấn đề quy hoạch đô 
thi .

và Sở XD

thị. 
Tiện ích đô thị Mạng lưới cấp nước, mạng lưới 

thoát nước, mạng lưới cấp 
điện, bãi rác 

Sử dụng dữ liệu này để biết vị
trí các công trình đô thị

Sở GTVT, Sở XD, Sở 
Công thương và Sở

TNMTTNMT

Công trình công 
cộng

Các công trình công cộng (hành 
chính, giáo dục, y tế, giải trí, tôn 
giáo)

Sử dụng dữ liệu này để biết 
vị trí của các công tình công 
cộng và quản lý hiện trạng 
các công trình.

Sở XD, Sở TTTT, Sở
VH-TT-DL, Sở Y tế, 
Sở GDĐT, Sở CT
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ca c công tri nh. 

Quy hoạch tổng 
thể

Quy hoạch tổng thể Sở Xây dựng, 
các dự án xây dựng đang triển khai

Dữ liệu này cho biết tình 
hình thực hiện QHTT do Sở Xây 
dựng lập và các dự án xây 
dựng đang triển khai bởi các 

Sở XD và tất cả 
các sở, ban, 
ngành khác 

□□ Hồ sơ đô thịHồ sơ đô thị

• Các chỉ tiêu được lựa chọn dựa trên 5 yếu tố đánh giá điều kiện sống 
(tiện lợi, an toàn / an ninh, sức khỏe / y tế, tiện ích, năng lực)( ệ ợ , , y , ệ , g ự )

• Đối với mỗi chỉ tiêu có đánh giá chủ quan và khách quan (chủ yếu đánh 
giá của người dân dựa vào kết quả khảo sát phỏng vấn hộ gia đình thực 
hiện vào tháng 8-9 năm 2008hiện vào tháng 8-9 năm 2008

Chỉ tiêu chủ quan
(đánh giá của người dân)

Chỉ tiêu khách quan
(Điều kiện sống hiện tại) (đánh giá của người dân)(Điều kiện sống hiện tại)

• Cấp điện
Tì h hì h i thô

• Hộ gia đình có mắc điện (%)
Tỉ lệ diệ tí h đ ờ (%)

Chẳng hạn đối với yếu tố “tiện lợi”…

• Tình hình giao thông
• Thời gian đi làm
• Giao thông công cộng tiện lợi
• Giao thông tiện lợi 

Ph tiệ t ề thô

• Tỉ lệ diện tích đường (%)
• Thời gian “đi làm” (phút)
• Chuyến “đi làm” bằng giao thông công cộng
• Xe máy trên 1.000 dân

TV t ê 1 000 dâ • Phương tiện truyền thông
• Viễn thông
• V.v..

• TV trên 1.000 dân
• Điện thoại trên 1.000 dân
• V.v…
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□□ Ví dụ về hồ sơ đô thịVí dụ về hồ sơ đô thị
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 Commune: Binh Hien Hai Chau District  
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0.53 1 1 1 32
100 100 99 100 Power Supply 0.43 2 1 1 24

15.5 19.8 12.8 15.0 Traffic Situation 0.71 2 26 1 28
15.2 14.9 16.7 15.0 To-work Travel Time 0.51 2 21 1 35
0.00 0.00 0.07 35.00 Public Transportation Convenience - -2 7 - -VE

N
IE

N
C

E Household Electricity Connection (%)
Road Area Ratio (% per net area)
To-work Travel Time (min.)
To-work Trips by Public Transportation (%)

 
  B
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h 

H
ie

n 
 

  B
en

ch
m

ar
k

  f
or

 D
an

an
g Current Condition

p
593 543 450 250 Transportation Convenience 0.73 2 3 1 26
453 407 323 350 Telecommunications 0.39 2 3 1 38
252 227 200 300 Telecommunications 0.39 1 1 1 38

0.33 0 21 1 29
100.0 99.8 71.6 80.0 Safety and Security 0.48 2 17 1 31
55.4 38.7 25.7 10.0 Flooding 0.29 -2 45 1 33

100.0 98.9 98.4 100.0 Housing 0.56 2 1 1 6
710 1,306 1,480 700 Traffic Safety -0.01 -1 20 0 43

0.27 2 3 1 36G
SA

FE
TY

 &
SE

C
U

R
IT

Y Police Service Coverage (%)
Flood Vulnerability (% of area)
HHs with Permanent Housing (%)
Traffic Injuries per 100,000 Population

C
O

N
V p y p ( )

Motor Vehicle Ownership per 000 Population
# of TV Sets per 000 Population
# of Telephones per 000 Population

97.5 95.2 60.9 80.0 Water Supply 0.43 1 6 1 16
97.5 96.3 80.2 90.0 Solid Waste Collection 0.33 2 26 1 34
95.0 87.7 51.6 90.0 Drainage Conditions 0.27 1 5 1 41
0.31 0.16 0.13 0.15 Access to Health Care 0.06 2 3 1 41

0.17 -1 32 1 20
0.78 0.41 0.53 1.00 Access to Entertainment Facilities -0.04 1 11 0 26
1.06 1.25 5.52 10.00 Neighborhood Landscape 0.23 -1 28 1 8
0.00 0.52 0.46 3.00 Access to Parks and Green Spaces 0.14 -2 13 1 16
0.00 0.01 298.66 300.00 Greenery -0.11 -2 42 -1 38A

M
EN

IT
Y

Cultural Facilities per 000 Population
Water Areas per 000 Population (ha)
Parks / Open Spaces per 000 Population (ha)
Green Areas per 000 Population (ha)

H
EA

LT
H

 &
W

EL
L-

B
EI

N
G

HHs with Piped Water Connection (%)
HHs Covered by SW Collection Services (%)
HHs with Sewerage Systems (%)
Hospitals per 000 Population

y
23.5 22.4 75.3 50.0 Housing Conditions 0.30 2 39 1 39
409 206 39 100 Peace and Order Situation 0.47 -1 50 1 13

0.52 2 1 1 29
3,114 3,295 2,619 5,000 Housing 0.56 1 17 1 6

593 543 450 250 Transportation Convenience 0.73 2 3 1 26
342 342 174 500 Telecommunications 0.39 2 9 1 38
550 477 352 500 Telecommunications 0.39 2 1 1 38

Overall Assessment rank /
commune Summary Diagnosis

C
A

PA
C

IT
Y

Average Annual Income (USD)
Motor Vehicle Ownership per 000 Population
Internet Connections per 000 Population
Mobile Phone Ownership per 000 Population

A p p ( )
Average Living Space per Capita (m2)
Net Population Density (no./ha)

Objective Assessment Score: 0.86
Subjective Assessment Score: 0.36

Convenience
The status is generally good, especially transportation
(excluding public transportation).

Safety
& Security

This commune is highly vulnerable to floods and traffic
injury rates are relatively high.

Overall
Assesment

The people have a balanced and positive perception of
their living environment, although amenities are not
adequate.(33/56)

(2/56)

1

0

1

2
Convenience

Safety &
S itCapacity

Amenity
Parks, open space, and greeneries are limited and
people are dissatisfied.  On the other hand, housing
conditions are good.

Health
& Well-being

Basic services are well provided, but people are
dissatisfied with their access to health care services.

Capacity
Capacity scores are high, especially in terms of
transportation convenience and telecommunications.

-2

-1 Security

Health &
Well-beingAmenity

Capacity

Objective Assesment Score Subjective Assesment Score 49

□□ BBản đồ ản đồ DaCRISS (DaCRISS Atlas)DaCRISS (DaCRISS Atlas)

MMục tiêuục tiêu
Các bản đồ chuyên ngành do Đoàn nghiên cứu DaCRISS xây dựng được 

KhKhái quátái quát
lập thành tập bản đồ DaCRISS, khổ A3.

Tập bản đồ DaCRISS được phân thành 5 loại;
(A)Bản đồ nền: để xem ranh giới hành chính và điều kiện địa hình của 

thành phốthành phố 
(B) Công cụ quy hoạch đô thị: để tìm hiểu phân bố không gian của các 

vấn đề quy hoạch đô thị chẳng hạn như điều kiện kinh tế xã hội, điều 
ềkiện tự nhiên, quản lý môi trường, dữ liệu về nguy cơ/nguy hại, sử 

dụng đất đô thị hiện tại, giao thông đô thị và phù hợp phát triển
(C)Tiện ích đô thị: để tìm hiểu phân bố không gian của các tiện ích và ( ) ệ ị p g g ệ

quản lý tiện ích đô thị
(D)Công trình công cộng: để tìm hiểu phân bố không gian của các công 

trình và quản lý công trình

50

trình và quản lý công trình
(E) Quy hoạch tổng thể: để tìm hiểu phân bố không gian của các dự án xây 

dựng và quy hoạch tổng thể hiện tại

□□ Ví dụ về bản đồ DaCRISS Ví dụ về bản đồ DaCRISS 

51

C b tiế th8. Các bước tiếp theo
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□□ Các bước tiếp theoCác bước tiếp theo

Hoàn thành báo cáo dựa trên ý kiến góp ý nêu ra tại 
các cuộc họp chuyên ngànhcác cuộc họp chuyên ngành

Thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển du lịch 
(Đà Nẵng Huế Quảng Nam) để lập gói dự án xin(Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam) để lập gói dự án, xin 
cấp vốn ODA
Hỗ trợ hoàn thiện Quy hoạch tổng thể đô thị đểHỗ trợ hoàn thiện Quy hoạch tổng thể đô thị để
được phê duyệt 

53
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UBND thành phố Đà NẵngUBND thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật BảnCơ quan hợp tác quốc tế Nhật BảnCơ quan hợp tác quốc tế Nhật BảnCơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Cuộc họp chuyên ngành về phát triển GTĐT
t hiê ứ hiế lượ hát t iể liê kếttrong nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết 

thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận
(DaCRISS)

Ngày 22 tháng 01 năm 2010
Thành phố Đà Nẵngp g

Đoàn nghiên cứu JICA

□□ Nội dungNội dung

1. Hướng tiếp cận để xây dựng thành phố môi 
t ườtrường

2. Cơ sở dữ liệu lập quy hoạch và phân tích tình hình
ể ổ3. Các chiến lược phát triển thành phố tổng quan

4. Quy hoạch quản lý môi trường
5. Các kế hoạch và chương trình tổng hợp
6. Kết luận và đề xuất6. Kết luận và đề xuất
7. Công cụ quy hoạch được xây dựng trong nghiên 

cứu DaCRISScứu DaCRISS
8. Các bước tiếp theo

2

ớ ế ậ ể â à ố ô ờ1. Hướng tiếp cận để xây dựng thành phố môi trường

□□  Ý nghĩÝ nghĩa a củcủa giao thông va giao thông vậận n tảtải trong i trong pháphát trit triểển đô n đô thịthị

Giao thông ảnh 
hưởng tới mô hình sử Giao hưởng tơi mô hình sử 
dụng đất và chất 
lượng môi trươ ̀ng

thông vận 
tải

• khả năng tiêp cậnlượng môi trương, 
trực ếp hoă ̣c gián 

ếp

g p ậ
• phát triển
• hiệu quả về 
  năng lượng

• quỹ đất
• tái định cư
• chất lượng không khí

p

Giao thông vận tải đòi 
hỏi chi phí lơ ́n

Phát triê ̉n 
bêǹ vư ̃nghoi chi phí lơn

Đầu tư vào kết cấu ha ̣ 
tầng giao thông là

bên vưng

tâng giao thông là 
không rút lại được Môi 

trươ ̀ng
Sử dụng 

đất

4

• điều kiện sống
• bảo tồn sinh thái
• cảnh quan
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□□ PhPháát trit triểển khn khôông gianng gian

Gắn kết khung phát triển kinh 
ế ã hội

Khung phát triê ̉n KTXH

Đá h iátế-xã hội

Đánh giá điều kiện tự nhiên 
à đị h hướ hát t iể

Đánh giá 
điê ̀u kiê ̣n môi trường

Phân bố Hoạt động

và định hướng phát triển

Đánh giá cấu trúc không gian 
th thế

dấn số
̣ ̣ g

KTXH

thay thế

Các điều kiện của dự án và
h t độ i thô ố

Cấu trúc không 
gian lựa chọnĐMC

Chiê ́n lược 
tăng trưởng

hoạt động giao thông quốc 
gia/vùng Quy hoạch không gian

Quy hoạch mạng lưới giao thông
Quy hoạch quản lý môi trường
Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch công trình kỹ thuật đô thị

5Quy hoạch không gian đề xuất

2. Cơ sở dữ liệu lập quy hoạch và phân tích tình hình

□□ Chuẩn bị cơ sở dữ liệuChuẩn bị cơ sở dữ liệu

Dữ liệu hiện tại
Các thống kê chính thức

Các vấn đề chính trong KSPVHGĐ

1 Đặc điểm kinh tế - xã hội của hộ gia đìnhCác thống kê chính thức
Các dữ liệu bản đồ
Thông tin các dự án

1. Đặc điểm kinh tế xã hội của hộ gia đình 
• Thành phần hộ gia đình
• Tình trạng sinh sống
• Sở hữu tài sản và hàng hóag ự

Khảo sát phỏng vấn hộ gia đình
5 000 hộ

g
2. Thông tin hộ viên

• Tuổi, giới tính
• Việc làm, trình độ giáo dục

5.000 hộ
Thông tin kinh tế xã hội toàn 
diện và đánh giá của người 

ệ , ộ g ụ
• Thu nhập

3. Thông tin về vấn đề đi lại hàng ngày 
• Điểm đi, điểm đếnệ g g

dân 

Các khảo sát bổ sung

,
• Phương thức, mục đích chuyến đi
• Thời gian/chi phí vé xe đi lại

4. Đánh giá các dịch vụ đô thị hiện tại Các khảo sát bổ sung
Giao thông vận tải
Môi trường

• Giao thông
• Tiện ích và dịch vụ đô thị
• Điều kiện và môi trường sống

Cảnh quan 5. Ý kiến/ mong muốn cải thiện 

7

□□ Cơ sở dữ liệu DaCRISS Cơ sở dữ liệu DaCRISS 
Hệ thống dựa vào 
GIS 

Dễ tiếp cận và sử 
dụng

Chia sẻ thông tin 
giữa các sở và tổ 

Hồ sơ đô thịBản đồ DaCRISS 

chức dân sự

8
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□□ Phân tích tình hình hiện tại và tương laiPhân tích tình hình hiện tại và tương lai

Mục tiêu phân tích
Tìm hiểu tình hình (xu thế hiện tại và trước đây)Tìm hiểu tình hình (xu thế hiện tại và trước đây)
Xác định chênh lệch cung và cầu và các nhu cầu từng lĩnh vực
Phân tích phương án cơ sở (phương án không tác động)p g (p g g ộ g)

Công cụ phân tích

Các chỉ số thực hiện
Dự báo nhu cầu

Phân tích đất phù hợp phát 
triển (lập bản đồ môi trường )
ồ ô á á ềPhân tích chênh lệch (hạ tầng, 

giao thông, đất đai & nhà ở…)
Lập và đánh giá (tăng trưởng

Hồ sơ đô thị (đánh giá điều 
kiện sống tổng thể)
Phân tích / đánh giá mạngLập và đánh giá (tăng trưởng 

đô thị, sử dụng đất, mạng lưới 
giao thông…)

Phân tích / đánh giá mạng 
lưới giao thông dựa vào 
STRADA

□□ Điều kiện sốngĐiều kiện sống

Đánh giá điều kiện 
sống tổng thể âu

 I

ua
n

g n

 Phường: Hải Châu I Quận Hải Châu  

âu
 I

ĐÁNH GIÁ2007

ăm
 2

02
5 

ng
 sống tổng thể 

Xây dựng dựa vào khảo sát 
phỏng vấn hộ gia đình và các Ph

ư
ờ

ng
 H
ải

 C
hâ

Q
uậ

n 
H
ải

 C
hâ

u 

Tp
. Đ

à 
N
ẵn

g

Đ
iể

m
 s
ố 

kh
ác

h 
q u

  X
ếp

 h
ạn

 p
hư

ờn
g

Đ
iể

m
 s
ố 

ch
ủ 

qu
an

X
ếp

 h
ạn

 p
hư

ờn
g

0.65 1 1 1 13
100 100 99 100 Cấp điện 0 37 2 1 1 28Hộ gia đình có kết nối điện (%)

Ph
ư
ờ

ng
 H
ải

 C
hâ

Dữ liệu thống kê các điều kiện hiện tại

  Đ
iể

m
 c

hu
ẩn

 n
ă

  c
ủa

 T
p.

 Đ
à 

N
ẵn Đánh giá của người dân về 

các điều kiện hiện tại

nguồn khác về phường/xã, 
quận/huyện của Đà Nẵng 

Các chỉ tiêu đánh giá: Tiện lợi; 

100 100 99 100 Cấp điện 0.37 2 1 1 28
22.0 19.8 12.8 15.0 Tình hình giao thông 0.80 2 7 1 14
12.7 14.9 16.7 15.0 Thời gian đi làm 0.90 2 4 1 2
0.00 0.00 0.07 35.00 Tiện ích giao thông công cộng - -2 7 - -
520 543 450 250 Tiện ích giao thông 0.94 2 13 1 2
403 407 323 350 Truyền thông 0.43 2 7 1 31
223 227 200 300 Viễn thông 0.43 1 17 1 31

0.38 0 43 1 19&
 

TI
ỆN

 L
Ợ

I

Hộ gia đình có kết nối điện (%)
Tỉ lệ đường (% / diện tích thực)
Thời gian đi làm (phút)
Các chuyến đi làm bằng phương tiện GTCC (%)
Sở hữu xe máy trên 1.000 dân
# TV trên 1.000 dân
# điện thoại trên 1. 000 dâng ệ ợ ;

An toàn và an ninh; Y tế và sức 
khỏe; Tiện ích, Năng lực (đánh 
giá chủ quan và khách quan) 

100.0 99.8 71.6 80.0 An toàn và an ninh 0.40 2 10 1 39
12.9 38.7 25.7 10.0 Ngập lụt 0.53 -2 26 1 16
97.9 98.9 98.4 100.0 Nhà ở 0.52 1 42 1 11

1,965 1,306 1,480 700 An toàn giao thông 0.07 -2 40 1 31
0.36 2 1 1 24

100.0 95.2 60.9 80.0 Cấp nước 0.39 2 1 1 22
96.8 96.3 80.2 90.0 Thu gom rác thải 0.33 2 27 1 33TẾ

 &
 

C
 K

H
Ỏ

E

Hộ gia đình có kết nối nước máy (%)
Hộ gia đình có sử dụng dịch vụ thu gom rác thải

A
N

 T
O

À
N

 &
A

N
 N

IN
H Phạm vi có lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh, t

Bị ngập lụt (% diện tích)
Hộ gia đình có nhà ổn định (%)
Số người bị thương do tai nạn giao thông trên 1

0 

1 

2 
Tiện lợi 

A t à &

89.4 87.7 51.6 90.0 Điều kiện thoát nước 0.74 1 16 1 8
0.41 0.16 0.13 0.15 Tiếp cận dịch vụ y tế -0.01 2 2 0 47

0.08 0 28 0 28
0.96 0.41 0.53 1.00 Tiếp cận các công trình vui chơi giải -0.25 1 7 -1 40
1.03 1.25 5.52 10.00 Cảnh quan ở khu dân cư 0.05 -1 29 1 33
0.00 0.52 0.46 3.00 Tiếp cận công viên và không gian m 0.13 -2 13 1 17
0.00 0.01 298.66 300.00 Cây xanh 0.03 -2 42 0 23
20 5 22 4 75 3 50 0 Điề kiệ hà ở 0 49 2 46 1 17

TI
ỆN

 ÍC
H

Công trình văn hóa trên 1.000 dân
Diện tích mặt nước trên 1.000 dân (ha)
Công viên / không gian mở trên 1.000 dân (ha)
Diện tích cây xanh trên 1.000 dân (ha)
Diệ tí h hà ở bì h â đầ ời ( 2)

Y 
SỨ

C Hộ gia đình có kết nối với hệ thống thoát nước  
Số bệnh viện trên 1.000 dân

-2 

-1 
An toàn &
an ninhNăng lực

20.5 22.4 75.3 50.0 Điều kiện nhà ở 0.49 2 46 1 17
239 206 39 100 Tình trạng trật tự, yên tĩnh 0.01 0 41 0 50

0.58 2 6 1 16
4,035 3,295 2,619 5,000 Nhà ở 0.52 1 2 1 11

520 543 450 250 Tiện lợi giao thông 0.94 2 13 1 2
522 342 174 500 Viễn thông 0.43 2 1 1 31
478 477 352 500 Viễn thông 0.43 1 8 1 31

N
Ă

N
G

 L
Ự

C

Thu nhập bình quân hàng năm (USD)
Sở hữu xe máy trên 1.000 dân
Số lượng kết nối internet trên 1.000 dân
Sở hữu điện thoại di động trên 1.000 dân

Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m2)
Mật độ dân số thực (số người/ha)

10

Y tế &
sức khỏeTiện ích

Điểm đánh giá khách quan Điểm đánh giá chủ quan

□□ Phân tích phù hợp phát triểnPhân tích phù hợp phát triển

Mức độ phù hợp cho 
phát triển

Phân bố

% km2

Phù hợp 13 124

Tương đối phù hợp 7 66

It phù hợp 4 38

Không phù hợp 76 722

Tổng 100 950

Phù hợp

Phù hợp ở mức vừa phải

11

Ít phù hợp 

Không phù hợp 

□□ Phân tích phương án cơ sởPhân tích phương án cơ sở
Ph á 1 Ph á 2Phương án 1 : 

Tăng trưởng theo xu 
thế 

Phương án 2:
Quy hoạch 

hiện tại

Phương án 3:
Đẩy mạnh tăng trưởng

Dân số (000) 1.213 (2025) 1.500 (2025) 2.100 (2025)

Đặc điêm Đất phù hợp phát triển 
(ha) Khoảng 25.000 ha

Mật độ dân số (người/ha) 59 62 84

Kinh tế:
• Tỷ trọng các ngành 
• Thu hút đầu tư
• Tác động vùng

Thấp:
• Sử dụng đất không 
hiệu quả
•Thu hút đầu tư giảm

Ít tác động tích cực

Trung bình: Cao:
• Đô thị tập trung và các 
tiểu đô thị hiện đại   
• Vị trí chiến lược cho các 
ngành mới• Ít tác động tích cực 

đến vùng
ngành mới 
• Tăng cường liên kết với 
các tỉnh lân cận

Xã hội:
Chê h lệ h

Thấp: 
C hội iệ là h

Trung bình: Trung bình đến cao: 
Mở ộ hát t iể

Bền vững
• Chênh lệch
• Việc làm
• Tiếp cận dịch vụ

• Cơ hội việc làm hạn 
chế
• Điều kiện sống suy 
giảm

• Mở rộng phát triển 
nguồn nhân lực
• Cải thiện tiếp cận các 
dịch vụ
• Đẩy mạnh cộng đồng• Đẩy mạnh cộng đồng 

Môi trường:
• Mức độ ô nhiễm
• Bảo tồn hệ sinh thái
• Ứng phó thiên tai

Thấp:
• ô nhiễm tràn lan
• Hệ sinh thái bị tác 
động xấu

Trung bình 
đến cao:

Trung bình đến cao: 
• Không ô nhiễm
• hệ sinh thái được bảo 
tồn

12

• Ứng phó thiên tai động xấu
• Tính dễ bị ảnh hướng 
nghiêm trọng hơn

tồn
• Tiện ích được cải thiện
• Đối phó với thiên tai         A8-233



□□ Phân tích phương án cơ sở (giao thông)Phân tích phương án cơ sở (giao thông)

Hiện tại (2008) Không tác động (2025) 1) 
Thực hiện dự án cam kết 

(2025) 1),2)ệ ạ ( ) g ộ g ( ) (2025) 
XM=50%, Ôtô=20%, Xe buýt=30% XM=50%, Ôtô=20%, Xe buýt=30%

LegendLegend
V/C < 1.00
V/C < 1.20
V/C < 1.50
1.50 < V/C 

13
1) Tỉ lệ loại phương tiện tggt giả định (%) xe máy, ôtô và xe buýt: 50/20/30, Mức chiếm đường trung bình: xe máy 1,3, ôtô 2,0 và xe buýt 36
2) Đường cao tốc không tính

□□ Phân tích phương án cơ sở (giao thông)Phân tích phương án cơ sở (giao thông)

Mạng lưới đường có thực hiện đầu tư phát triển theo từng phương ánMạng lưới đường có thực hiện đầu tư phát triển theo từng phương án

PA 1 (94/2/4) PA 2 (70/20/10)PA 1 (94/2/4) PA 2 (70/20/10)

PA 3 (35/15/50) PA 4 (60/30/10)PA 3 (35/15/50) PA 4 (60/30/10)

Legend
V/C < 1.00
V/C < 1.20
V/C < 1.50

14

1.50 < V/C 

(% of XM, Ôtô, xe buýt)

□□ CácCác vấnvấn đềđề quyquy hoạchhoạch liên quan tliên quan tớới giao thông i giao thông 

Lưu lượng xe ô tô con ngày càng tăng, làm tăng tắc nghẽn 
giao thông và ô nhiễm không khí trên toàn thành phốgiao thông và ô nhiễm không khí trên toàn thành phố

Cần phát triển sớm hệ thống vận tải công cộng

Mật độ cao tại khu vực thương mại trung tâm xây dựng cóMật độ cao tại khu vực thương mại trung tâm xây dựng có 
các công trình cao tầng; vấn đề tăng tắc nghẽn giao thông

Phát triển lan ra các vùng ven đầu tư thiếu hiệu quảPhát triển lan ra các vùng ven, đầu tư thiếu hiệu quả

Xung đột giữa giới hạn chiều cao tĩnh không và hoạt động 
của sân baycủa sân bay

Thiếu biện pháp cải tạo các khu đô thị đã có (ngõ hẹp, 
không đủ để xe cấp cứu vào)không đủ để xe cấp cứu vào)

Vấn đề thiên tai và tác động thay đổi khí hậu trong phát 
triển đô thị cần có các tiêu chuẩn thiết kế phù hợp cho cơtriển đô thị, cần có các tiêu chuẩn thiết kế phù hợp cho cơ 
sở hạ tầng giao thông

15

á ế á ể à ố ổ ể3. Các chiến lược phát triển thành phố tổng thể 
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□□ Tầm nhìnTầm nhìn

Đà Nẵng – TP. môi trường cạnh tranh quốc tế 
khô đ h ầ là hà h hốkhông đơn thuần là thành phố 

không bị ô nhiễm

Mục tiêu phát triển đô thị = Thành phố bền vữngMục tiêu phát triển đô thị = Thành phố bền vững 

• Khả năng cạnh tranh (kinh tế bền vững)Khả năng cạnh tranh (kinh tế bền vững)

• Sống tốt (xã hội bền vững)

• Môi trường bền vững• Môi trường bền vững

• Quản lý
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□□ Chiến lược tăng trưởng chungChiến lược tăng trưởng chung

Đáp ứng vai trò cấp vùng của Đà Nẵng, bao gồm (i) Đà Nẵng 
đóng vai trò là cầu nối kinh tế – xã hội và không gian giữa khuđóng vai trò là cầu nối kinh tế – xã hội và không gian giữa khu 
vực phía nam và phía bắc, (ii) Đà Nẵng đóng vai trò lớn hơn là 
tạo điều kiện phát triển và tăng trưởng vùng Kinh tế Trọng 
ể ẵ ểđiểm miền Trung, và (iii) Đà Nẵng góp phần phát triển và tăng 

trưởng vùng GMS thông qua Hành lang Đông – Tây

Cầ ó hiế lượ tă t ưở khá ới ù KTTĐBB àCần có chiến lược tăng trưởng khác so với vùng KTTĐBB và 
vùng KTTĐPN, phát huy lợi thế có được (giàu tài nguyên thiên 
nhiên và văn hóa, có Đại học Đà Nẵng), hạn chế những điểm , ạ ọ g), ạ g
yếu (thị trường nhỏ, cơ sở hạ tầng còn kém) và các rủi ro 
(thiên tai).

ằPhát huy cơ hội bằng cách tăng cường kết nối với thế giới bên 
ngoài, thông qua đường hàng không và hệ thống công nghệ 
thông tin đã được tăng cường cải tiến

18

thông tin đã được tăng cường, cải tiến

□□ Các chỉ tiêu kinh tế Các chỉ tiêu kinh tế -- xã hội (ước tính)xã hội (ước tính)
Đà Nẵng phải được xây dựng để trở thành đô thị trung 
tâm chính không chỉ của miền Trung mà của cả nước  

2007 2025 2025/
2007

Dân số (000) 8871) 2.100 2,41)

GDP (tỉ đồng) giá năm 2007 15.107 133.161 8,8

G / b/ ệ đồ 8 63GDP / b/q 
đầu người

Triệu đồng 18,7 63,4
3,4

USD 1.100 3.730

Sở hữu xe
(% hộ gia 
đình)

Ôtô 1,5 69,9 46,6

Xe máy 90,1 23,2 0,3

1) Dữ liệu năm 2009

Tương lai của thành phố Đà Nẵng sẽ khác nhiều 
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g p g
so với hiện tại.

□□ Các chiến lược phát triển ngành chính (Các chiến lược phát triển ngành chính (11))

Phát triển kinh tế: chuyển dịch sang các ngành tri thức vàPhát triển kinh tế: chuyển dịch sang các ngành tri thức và 
các ngành kinh tế môi trường, bao gồm du lịch sinh thái, y tế, 
dịch vụ, đồng thời tăng cường hoạt động cạnh tranh của các 

à h hề h ệ óngành nghề hiện có.

Phát triển du lịch: mở rộng mô hình du lịch (du lịch sinh thái, 
du lịch sự kiện (MICE*) trên cơ sở phố́i hợp với các tỉnh và gắndu lịch sự kiện (MICE*) trên cơ sở phối hợp với các tỉnh và gắn 
kết với các ngành có liên quan, như giao thông, môi trường, 
phát triển nguồn nhân lực...p g ự

Phát triển nguồn nhân lực: Đà Nẵng trở thành trung tâm 
phát triển nguồn nhân lực về du lịch, dịch vụ, kinh tế môi 
ờ à à ứ ô ệ ở ộ à â ấtrường và ngành tri thức thông qua việc mở rộng và nâng cấp 

các trung tâm đào tạo, giáo dục

20* MICE: hội họp, khuyến khích, hội thảo và triển lãm         A8-235



□□ Các chiến lược phát triển ngành chínhCác chiến lược phát triển ngành chính ((22))

Phát triển đô thị và cung cấp cơ sở hạ tầng: Khuyến khích phát 
triển các khu đô thị hiệu quả từ phát triển hệ thống vận tải côngtriển các khu đô thị hiệu quả từ phát triển hệ thống vận tải công 
cộng chất lượng cao gắn kết với các khu vực đô thị đa dạng về môi 
trường và không bị ngập, có các công trình và dịch vụ hiệu quả; Tăng 
cường việc thực hiện quy hoạch đô thị đã cập nhậtcường việc thực hiện quy hoạch đô thị đã cập nhật

Phát triển Giao thông Vận tải: Đảm bảo tính cơ động và khả năng 
tiếp cận trong tương lai của người dân cũng như khách tham quan p ậ g g g g q
bằng cách tăng cường kết nối dịch vụ ở cấp quốc tế, vùng và thành 
phố, cung cấp các dịch vụ vận tải công cộng có tính cạnh tranh và 
các loại xe thân thiện với môi trườngcác loại xe thân thiện với môi trường

Nhà ở và điều kiện sống:  Phát triển các hình thức nhà tập thể giá 
phù hợp, có khả năng chống trọi với thiên tai, tiết kiệm năng lượng 
để đá ứ h ầ à à ă ủ ời dâ b ồ ảđể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, bao gồm cả 
người nhập cư. Tiếp tục cải thiện dịch vụ cơ bản và khuyến khích 
người dân cải thiện điều kiện sống ở cấp cộng đồng
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□□ Các chiến lược phát triển ngành chínhCác chiến lược phát triển ngành chính ((33))

Quản lý môi trường: Mặc dù chiến lược ngành bao gồm 
(i) bảo vệ và cải thiện hệ sinh thái (ii) loại bỏ ô nhiễm tại(i) bảo vệ và cải thiện hệ sinh thái, (ii) loại bỏ ô nhiễm tại 
các điểm nóng, (iii) tăng cường các biện pháp tiết kiệm 
năng lượng, và (iv) tăng cường khả năng sẵn sàng ứngnăng lượng, và (iv) tăng cường khả năng sẵn sàng ứng 
phó với thiên tai, nhưng nội dung môi trường cũng được 
lồng ghép vào trong chiến lược của các ngành khác, ví dụ 

ểnhư đô thị tập trung trong phát triển đô thị, vận tải công 
cộng trong giao thông đô thị, v.v.

ả ý ô á ế ồ ế ậ ệQuản lý đô thị: Các chiến lược bao gồm (i) thiết lập hệ 
thống quản lý đô thị minh bạch, có tính giải trình cao, (ii) 
tăng cường cơ sở cấp vốn đô thị bằng cách tăng các loạităng cường cơ sở cấp vốn đô thị bằng cách tăng các loại 
phí đánh vào người sử dụng, hình thức PPP, v.v. , và (iii) 
tăng cường phối hợp liên tỉnh. 
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g g p ợp

□□ Ý tưởng cấu trúc đô thị tương lai Ý tưởng cấu trúc đô thị tương lai 
Ý Ý tưởngtưởng cấucấu trúctrúc khôngkhông giangianĐánh giá điều kiện tự nhiên 

(địa hình, hệ sinh thái, sông 
ngòi lũ lụt xói mòn v v )ngòi, lũ lụt, xói mòn, v.v.)

Phân vùng (bảo tồn, điều 
kiện phát triển)ệ p á ể )

Phát triển giao thông vùng 
(hàng không, đường bộ cao 
tố đườ ắt đườ ắttốc, đường sắt, đường sắt 
cao tốc, vận tải biển)

Hạn chế chiều cao công trìnhHạn chế chiều cao công trình 
quanh sân bay

Các dự án/quy hoạch đã phê 
ệduyệt

Mở rộng và liên kết các đô thị 
tại Quảng Nam

23

tại Quảng Nam 

□□ Giao thôngGiao thông

MạngMạng lướilưới chungchung
Giao thông vùng
Quốc lộ, cao tốc
Đường sắt thường, đường 
sắt cao tốc
Cảng hàng không, cảng biển g g g g
quốc tế
Giao thông đô thị
Đường chính thứ yếuĐường chính, thứ yếu
Dịch vụ xe buýt
VT khối lượng lớn (BRT, 
LRT)LRT)
Giao thông thủy
Giao thông thô sơg
Bãi đỗ
Quản lý giao thông
Dịch vụ mới
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Dịch vụ mới
Dùng chung ô tô
Xe thân thiện môi trường
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□□  HHệ ệ ththốống vng vậận n tảtải khi khốối li lượượng lng lớớnn đề xuấtđề xuất

Các khu vực đô thị 
đều nằm trong cự lyđều nằm trong cự ly 
đi bộ của mạng lưới 
UMRT (BRT, LRT)

Có thể hạn chế 
lượng xe ô tô/xe 

á ế á dmáy nếu áp dụng 
thu phí tắc nghẽn

Cần thực hiện phátCần thực hiện phát 
triển gắn kết tại và 
quanh khu vực nhà 
ga
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□□ Sơ lSơ lượược vc về cáề các tuyc tuyếến vn vậận n tảtải khi khốối li lượượng lng lớớnn

Tuyến
(màu)

Đoạn Hệ 
thống

Kết 
cấu1)

Độ dài 
(km)(màu) g ( )

Tuyến1
(hồng)

Tôn Đức Thắng - Điện Biên Phủ LRT EL 8.8
Điện Biên Phủ - Lê Duẩn - Trần phú - Núi Thành LRT UG 5.7

Núi Thành – đường mới tới Hòa Xuân LRT EL 3 8(hồng) Núi Thành  đường mới tới Hòa Xuân LRT EL 3.8

Đường đi Hòa Quý và về phía nam đi Quảng Nam LRT AG 10.2

Tuyến 2
Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn-Lê Văn Hiến-Tỉnh lộ
603-đường Đông Tây mới- Nguyễn Hữu Thọ BRT AG 21.3

Tuyến 2
(dương)

603 đường Đông Tây mới Nguyễn Hữu Thọ
Lê Duẩn -Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương -
Nguyễn Hữu Thọ BRT AG 11.1

Tuyến Bắc Nam: Nguyễn lương Bằng- đường khu

Tuyến 3 
(lục)

Tuyến Bắc Nam: Nguyễn lương Bằng đường khu
vực đô thị mơi Hòa Khánh Bắc -Trường Chinh - Hòa
An - Hòa Phát

BRT AG 19.7

Tuyến Đông Tây: đường đông tây mới ở Hòa BRT EL 19 1Châu- Hòa Quý - Hòa Hải. BRT EL 19.1

Tổng - - 99.7

Chú thích: EL = trên cao, UG = ngầm, AG = nổi
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□□ Nhân tố quan trọng trong ý tưởng đô thị tập trung Nhân tố quan trọng trong ý tưởng đô thị tập trung 

Sử dụng đất và phát triển đô thị gắn kết với mạng lưới 
giao thông công cộng chính.

27NagoyaCuritiba

□□  Xe Xe buýbuýt t vàvà LRTLRT

Critiba

Đường xe buýt (Bogota)

28LRT cha ̣y nô ̉i (Barcelona)Đướng sắt trên cao (Bangkok)
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□□ CáCác tuyc tuyếến xe n xe buýbuýt t đề đề xuxuấấtt ((2009 2009 –– 20152015))

29Source: The Feasibility Study for Improvement of Public Transport in Danang 2008–2015, KfW (2009)

□□ SSố ố llượượng xe ng xe buýbuýt t ướước c títínhnh

Mục 2008 2015 2025

Tổng nhu cầu hàng ngày: 000 lượt khách 4.168 6.971 10.976g g g y ợ

Nhu cầu cho xe buýt: 000 lượt (% tổng) 176 (4%) 1.046 (15%) 3.842 (35%)

Lớn (80 chỗ) 10% 20% 30%

Cỡ xe (giả định) Tiêu chuẩn (60 chỗ) 50% 50% 50%

Trung (24 chỗ) 40% 30% 20%

Lớn (80 chỗ) 15 174 960

Số xe cần có

Lớn (80 chỗ) 15 174 960

Tiêu chuẩn (60 chỗ) 98 581 2.134

Trung (24 chỗ) 196 871 2.134g ( )

Tổng 308 1.627 5.229
Nguồn: Đoàn Nghiên cứu DaCRISS
Chú thích
Số b ý ầ ó (Nb) T / TdSố xe buýt cần có (Nb) = Tn / Td
Tn: Số chuyến xe cần mỗi ngày (=Pax/Cb/LF)
Pax: Nhu cầu cho xe buýt (lượt khách)
Cb: Năng lực xe
Lf: Hệ số chất tải trung bình (giải định là 60%)
Td Số h ế ỗi à / ( KM /R /UF)
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Td: Số chuyến mỗi ngày/xe (=KMr/Rave/UF)
KMr: Số km tối đa mỗi xe chạy được trong ngày (giả định là 200km) 
Rave: độ dài tuyến trung bình (giả định là 20km)
UF: hệ số sử dụng trung bình mỗi xe (giả định là 90%)

□□ MạMạng lng lướưới vi vậận n tảtải xanh i xanh ((sơ bsơ bộộ))
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□□ Môi trMôi trườường ng và và titiệện n íích cho ngch cho ngườười đi bi đi bộộ

Đường đi bộ

ỗTiện itch hỗ trợ

32
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□□  Quy Quy hoạhoạch chung ch chung đề đề xuxuấấtt
Khu vực đô thị tập trung
Dân số: 0,8– 2,1 triệu
ệ í ô 2Diện tích đô thị: 120km2-

173km2

Ranh giới tăng trưởngg g g
3 khu đô thị trung tâm
Phát triển theo cụm
Cá KCN d lướiCác KCN dọc mạng lưới 
vận tải vùng
Tiếp tục mở rộng đô thị g
về phía Quảng Nam

3333

□□  HìHình nh ảảnh vnh về thàề thành phnh phốố

Vùng KTTĐMT Trung tâm thành phố Khu vực nông thônVùng KTTĐMT Trung tâm thành phố Khu vực nông thôn

Khu đô thị trung tâm mới (phía Nam) Trung tâm thành phố

34
Ven biển

ả ý ô ờ4. Quy hoạch quản lý môi trường

□□ Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Định nghĩa
”Đánh giá môi trường chiến lược nghĩa là đánh giá và dự đoán những tác động 
có thể xảy ra cho môi trường do các chiến lược phát triển và dự án quy hoạch 
trước khi xem xét phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững”trước khi xem xét phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững

Cơ quan thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: Trung tâmCơ quan thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: Trung tâm 
công nghệ môi trường (ENTEC)

Q t ì hQuy trình
• Cuộc họp về đánh giá môi trường chiến lược đầu tiên vào tháng 4 năm 

2009 có sự tham gia của các cơ quan chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên2009 có sự tham gia của các cơ quan, chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên 
quan, UB mặt trận tổ quốc, Hội khoa học kỹ thuật,  Hội bảo tồn thiên 
nhiên và môi trường.
C ộ h ới á bê liê tổ hứ à thá 8 ă 2009 ới đ i

36

• Cuộc họp với các bên liên quan tổ chức vào tháng 8 năm 2009 với đại 
diện các cơ quan trên và các địa phương, doanh nghiệp tư nhân.         A8-239



Chỉ tiêu
Phương án 1

(Tăng trưởng theo xu 
hướng)

Phương án 2
(Quy hoạch hiện tại)

Phương án 3
(Đẩy mạnh tăng 

trưởng)

□□ Đánh giá các phương án lựa chọnĐánh giá các phương án lựa chọn

Ô nhiễm

Chất lượng không khí B B E
Tiếng ồn và rung D D D
Chất lượng nước (nước ngầm và nước mặt) B E E
Đất - - -
Nước thải B E E
Rác thải rắn B E E
Khu vực ven bờ C C C

ô ờ

Quản lý và bảo tồn rừng C C C
Hệ độ thự ật (đ d i h h ) C C CMôi trường 

tự nhiên
Hệ động thực vật (đa dạng sinh học) C C C
Hệ sinh thái B C C
Ấm lên toàn cầu B B E
Tái định cư bắt buộc B B A
Chia cách vùng và cộng đồng - - -Chia cách vùng và cộng đồng - - -
Nhóm dễ chịu ảnh hưởng trong xã hội (người nghèo, dân 
tộc ít người B E E

Di sản văn hóa và lịch sử - E E
Cảnh quan A A E

Môi trường 
xã hội

Cây xanh, công viên, không gian mở A E E
Y tế và sức khỏe cộng đồng (vệ sinh) C C C
Môi trường sống B C E
An toàn và an ninh (tội phạm, quản lý thiên tai, v.v…) C E E
Ki h tế đị h (ki h d h th i ) CKinh tế địa phương (kinh doanh thương mại ) C + +
Hạ tầng và dịch vụ xã hội hiện có C + +
Phân bố không đồng đều về lợi ích và thiệt hại - - -
Mùi hôi thối - - -
Tai nạn B B +
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Tai nạn B B +
Các vấn đề xã hội khác (ổn định, công bằng xã hội, v.v…) - - -

Đánh giá chung V VV VV
A: Tác động mạnh nhất - - - > E: ít tác động, +: Tác động tích cực, -: Không tác động
V: Tác động tiêu cực, VV: Tác động tiêu cực trong một số trường hợp, VVV: Không tác động tiêu cực

á ế à ì ổ5. Các kế hoạch và chương trình tổng hợp

□□ Kế hoạch thực hiệnKế hoạch thực hiện

Các dự án ứng viên: 
Tổng số dự án 245 á á ứ êTổng số dự án: 245
Tổng chi phí: 4539 triệu USD
Các dự án đã chọn:

Các dự án ứng viên

Tiêu chí 
á lCác dự án đã chọn: 

Tổng số dự án: 147
Tổng chi phí: 2.685 triệu USD

Các dự án sau khi 
sàng lọc sơ bộ

sáng lọc 
sơ bộ

g p ệ
Ngân sách phát triển : 
2.949 triệu USD tới 5.898 triệu 

sàng lọc sơ bộ

Khả năng
ngân sách

USD (tích lũy trong giai đoạn 
2010 – 2025 theo các kịch bản 
khác nhau)

Các dự án cho 
Kế hoạch Đầu tư

ngân sách

á au)
Hướng 
tiếp cận

Phù hợp với
Chiến lược
Phát triển
Thành phố
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Chương trình Đầu tư
p

□□  TTổổng hng hợợp p cácác dc dự áự án đn đượược c chọchọnn

ĩ

Số lượng dự án Đầu tư Tổng

Chi phíLĩnh vực
Đà Nẵng DaCRISS Khác Nhà 

nước
Tư 

nhân
Số dự 

án

Chi phí 
(triệu 
USD)

Phát triển kinh tế 0 5 0 4 1 5 78

Phát triển xã hội 10 2 3 12 3 15 81

Quản lý môi trường 4 30 4 34 4 38 212

Phát triển không gian 2 7 2 11 0 11 154

Nhà ở và điều kiện sống 3 1 0 4 0 4 26

Phát triển giao thông 14 5 0 18 1 19 628

Phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị 19 13 1 32 1 33 1198

Phát triển nguồn nhân lực 4 1 0 4 1 5 220

Nâng cao năng lực tài chính của thành phố 0 1 0 1 0 1 0,006

Nâng cao năng lực quản lý của thành phố 0 4 0 4 0 4 0,4

Phát triển du lịch 8 4 0 7 5 12 88

Tổng 64 73 10 131 16 147 2.685
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□□  TTổổng hng hợợp p cácác dc dự áự án đn đượược c chọchọn (n (11) ) 

Chương trình chiến lược đề xuất Số dự 
án

Chi phí
(triệu USD )

A Phát triển P1 Chương trình thúc đẩy các ngành môi trường / sinh thái; các ngành y tếA. Phát triển 
kinh tế

P1. Chương trình thúc đẩy các ngành môi trường / sinh thái; các ngành y tế, 
nguồn nhân lực 8 212

P2. Chương trình phát triển du lịch sinh thái 12 105

P3 Chươ t ì h hát t iể iá d đ i h à h ôi t ườ kỹ th ậtP3. Chương trình phát triển giáo dục đại học ngành môi trường, kỹ thuật cao, y 
khoa... liên quan đến các ngành mới 13 401

B. Phát triển đô 
thị và cung cấp 
hạ tầng

P4. Chương trình đẩy mạnh thực hiện theo quy hoạch tổng thể đã cập nhật  và 
phân vùng môi trường 5 1

hạ tầng P5. Chương trình phát triển giao thông công cộng 4 175

P6. Chương trình phát triển các tuyến đường đô thị 11 392

P7. Chương trình phát triển hạ tầng ký thuật, bao gồm hệ thống xử lý nước thải 
và cải thiện thoát nước và tăng cường khai thác quản lý 25 1,162và cải thiện thoát nước, và tăng cường khai thác, quản lý

P8. Chương trình nâng cấp khu công nghiệp hiện có và phát triển các khu dành 
cho các ngành công nghệ xanh và sạch 4 75

C. Quản lý môi 
t ườ

P9. Chương trình chống ô nhiễm tại các điểm nóng và tăng cường giám sát 16 141
trường P10. Chương trình tăng cường đối thoại chính sách ở cấp vùng và quốc tế 11 9

P11. Chương trình phát triển đất đô thị và nhà ở không bị ngập nhà 10 49

P12. Chương trình thành lập và khai thác cơ chế tham gia liên ngành về quản lý 
môi trường 3 2

41

môi trường 3 2

□□  TTổổng hng hợợp p cácác dc dự áự án đn đượược c chọchọn (n (22) ) 
Chương trình chiến lược đề xuất Số dự án Chi phí 

(triệu USD)

D. Điều kiện 
sống

P13. Chương trình phát triển nhà ở chung cư sinh thái mới (giá có 
thể mua được, chống chọi thiên tai, tiết kiệm năng lượng để

4 26
thể mua được, chống chọi thiên tai, tiết kiệm năng lượng để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân

P14. Chương trình xây dựng hướng dẫn  thiết kế cảnh quan và đô 
thị và cơ chế thực hiện nâng cao hình ảnh và vị thế thành 
phố

7 27

phố
P15. Chương trình cải thiện chất lượng cuộc sống nông thôn
P16. Chương trình thiết lập cơ chế tham gia của cộng đồng vào 

việc đánh giá môi trường sống và thực hiện các biện pháp 
cần thiết trong cộng đồng

2
13

7
35

cần thiết trong cộng đồng

E. Quản lý P17. Chương trình tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý kể 
cả GIS để đẩy mạnh chính phủ điện tử và thành phố điện tử

P18. Chương trình cải thiện phí sử dụng và cơ chế phối hợp công 
tư qua các chương trình của thành phố để mở rộng nguồn

1

4

3

55
–tư qua các chương trình của thành phố để mở rộng nguồn 
vốn

P19. Chương trình đẩy mạnh xúc tiến đầu tư
P20. Chương trình tăng cường phối hợp liên tỉnh trong việc lập 

quy hoạch gắn kết và thực hiện chính sách

2
4

124
176

quy hoạch gắn kết và thực hiện chính sách 
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Tổng kết các dự án giao thôngTổng kết các dự án giao thông

Loại Số dự án Chiều dài 
(k )

Chi phí
( iệ $ )Loại Số dự án (km) (triệu US$ )

Chính 5 41,4 220

Đường Thứ cấp 10 101,5 240

Tổng 15 142,9 461

Quản lý giao thông 8 - 234

Giao thông công cộng 5 - 236

Giao thông vùng 5 21,3 148

Tổng 33 164 2 1 080Tổng 33 164,2 1.080
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Nhóm các dự án giao thôngNhóm các dự án giao thông

Nhóm dự án Số dự án Chi phí
(triệu USD)

Thiết lập hệ thống gắn kết với giao thông 
vùng 1 68

Nâng cấp sân bay hiện tại 1 75Nâng cấp sân bay hiện tại 1 75

Nâng cấp ga đường sắt hiện tại 2 106

Phát triển các dịch vụ xe buýt 2 55Phát triển các dịch vụ xe buýt 2 55

Đảm bảo môi trường tốt hơn cho vận tải phi 
cơ giới 2 10

Tham gia các vấn đề môi trường toàn cầu 3 23

Phát triển hệ thống đường hiệu quả gắn với 
sử d ng đất 15 461sử dụng đất 

Tăng cường hệ thống quản lý giao thông 3 200

Phát triển dịch vụ giao thông thủy 4 80
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Phát triển dịch vụ giao thông thủy 4 80

TỔNG 33 1.080         A8-241



□□  Chương Chương trìtrình chinh chiếến ln lượược ưu tiên c ưu tiên đề đề xuxuấất t ((sơ bsơ bộộ))

Chương trình xóa bỏ các điểm nóng về môi trường: nước thải 
từ KCN Thọ Quang KCN Hòa Cầm bệnh viện; ô nhiễm khôngtừ KCN Thọ Quang, KCN Hòa Cầm, bệnh viện; ô nhiễm không 
khí, chất thải rắn, ô nhiễm nước, v.v. 

Chương trình xây dựng các ngành mới: bố trí các cơ sở sinhChương trình xây dựng các ngành mới: bố trí các cơ sở sinh 
thái + các khu công nghiệp xanh, sạch + quản lý tốt hơn

Chương trình phát triển du lịch: Du lịch sinh thái + phối hợp g
liên tỉnh + cải tạo kết cấu hạ tầng/môi trường (nghiên cứu bổ 
sung)

Ch ì h há ể á kh đô h ớ (kh hChương trình phát triển các khu đô thị mới (khu thương mại 
trung tâm phía nam): Đất đô thị không ngập lụt + cơ sở hạ 
tầng/vận tải khối lượng lớn cạnh tranh + môi trường đa dạngtầng/vận tải khối lượng lớn cạnh tranh + môi trường đa dạng

Chương trình phát triển nhà ở: các loại nhà tập thể “giá chấp 
nhận được”, “đối phó được thiên tai”, “tiết kiệm năng lượng”
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p g g

ế ậ à ề ấ6. Kết luận và đề xuất

□□  KKếết lut luậận n và và đề xuấtđề xuất

Thành phố Đà Nẵng có nhiều cơ hội thuận lợi để không chỉ trở 
thành thành phố môi trường mà còn là trung tâm tăng trưởng lớnthành thành phố môi trường mà còn là trung tâm tăng trưởng lớn 
của cả nước và khu vực

Đà Nẵng cần đẩy nhanh tăng trưởng thông qua việc phát triển vàĐà Nẵng cần đẩy nhanh tăng trưởng thông qua việc phát triển và 
khuyến khích các ngành nghề mới (du lịch, sinh thái, phát triển 
nguồn nhân lực), phát triển đô thị chiến lược (đô thị tập trung với 

ôi t ườ đ d hệ thố ậ tải khối lượ lớ hất lượmôi trường đa dạng – hệ thống vận tải khối lượng lớn chất lượng 
cao) và gắn kết tốt hơn với các cấp quốc tế, khu vực và quốc gia

• Cập nhật các chiến lược đầu tư

• Tăng cường thực thi các hướng dẫn phát triển dựa theo QHTT vốn 
cần đảm bảo gắn kết hơn nữa với các nội dung môi trường, sử dụng 
đất, GTVT...

• Lồng ghép chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng với chương trình
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• Lồng ghép chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng với chương trình 
ưu tiên về phát triển quốc gia

ô7. Công cụ quy hoạch trong DaCRISS
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